PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN
     TRƯỜNG MN HỒNG TIẾN

THỜI KHÓA BIỂU
Khối Nhà trẻ 24-36 tháng tuổi
Năm học 2020 – 2021

	Lớp
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	D1
	Vận động
	HĐ nhận biết
	Tạo hình
	Âm nhạc
	Văn học

	D2
	Văn học
	Vận động
	HĐ nhận biết
	Tạo hình
	Âm nhạc



	Nơi nhận: 
[bookmark: _GoBack]- Phòng GD&ĐT: để báo cáo;

- Đ/c Hiệu trưởng: để báo cáo.                                                                                                             
- Các lớp: để thực hiện
- Lưu: Tổ CM, VP.

	PHÓ HIỆU TRƯỞNG




Vũ Thị Quyên





PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN
     TRƯỜNG MN HỒNG TIẾN
THỜI KHÓA BIỂU
Hoạt động năng khiếu
Năm học 2020 – 2021
	Thứ
	Buổi
	Môn
	Phòng 305
	Phòng 306
	Phòng TA
	Phòng Âm nhạc
	Phòng Thể chất

	2
	Chiều
	Tiếng Anh
	Ca 1: Khối MG Lớn
Ca 2: Khối MG Nhỡ
	Ca 2: Khối MG Bé
	Ca 1: Khối MG Lớn
Ca 2: Khối MG Nhỡ
	
	

	3
	Chiều
	Vẽ
	
	Ca 1: Khối MG Lớn
Ca 2: Khối MG Bé
	
	
	

	
	
	Múa
	
	
	
	Ca 1: Khối MG Nhỡ
Ca 2: Khối MG Lớn
	

	4
	Chiều
	Tiếng Anh
	Ca 1: Khối MG Lớn
Ca 2: Khối MG Nhỡ
	Ca 2: Khối MG Bé
	Ca 1: Khối MG Lớn
Ca 2: Khối MG Nhỡ
	
	

	5
	Chiều
	Vẽ
	
	Ca 1: Khối MG Lớn
Ca 2: Khối MG Nhỡ
	
	
	


	6
	Chiều
	Võ
	
	
	
	
	Ca 1: Khối MG Lớn



	Nơi nhận: 
- Phòng GD&ĐT: để báo cáo;
- Đ/c HT: để báo cáo.                                                                                                             
- Các lớp: để thực hiện
- Lưu: Tổ CM, VP.

	PHÓ HIỆU TRƯỞNG



Vũ Thị Quyên



PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN
     TRƯỜNG MN HỒNG TIẾN

THỜI KHÓA BIỂU
Hoạt động năng khiếu
Năm học 2020 – 2021

	Khối
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	MG Lớn
	Tiếng Anh 1
(15h – 15h30)
	Vẽ 1
(15h - 15h30)
	Tiếng Anh 1
(15h – 15h30)
	Vẽ 2
(15h – 15h30)
	Võ 1
(15h – 15h30)

	
	Tiếng Anh 2
(15h30 – 16h)
	Múa 1
(15h30 – 16h)
	Tiếng Anh 2
(15h30 – 16h)
	
	

	MG Nhỡ
	Tiếng Anh 3
(15h30 – 16h)
	Múa 2
(15h - 15h30)
	Tiếng Anh 3
(15h30 – 16h)
	Vẽ 3
(15h30 – 16h)
	

	
	Tiếng Anh 4
(15h30 – 16h)
	
	Tiếng Anh 4
(15h30 – 16h)
	
	

	MG Bé
	Tiếng Anh 5
(15h30 – 16h)
	Vẽ 4
(15h30 – 16h)
	Tiếng Anh 5
(15h30 – 16h)
	
	



	Nơi nhận: 
- Phòng GD&ĐT: để báo cáo;
- Đ/c HT: để báo cáo.                                                                                                             
- Các lớp: để thực hiện
- Lưu: Tổ CM, VP.

	PHÓ HIỆU TRƯỞNG



Vũ Thị Quyên



